
2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7 2A8

Nga Huyền Dung Hường An Vân Hoa Hồng

1 HĐTN (CC) HĐTN (CC) HĐTN (CC) HĐTN (CC) HĐTN (CC) HĐTN (CC) HĐTN (CC)

2 Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc Đọc

3 Đọc Thể dục Đọc Đọc Đọc Tiếng Anh Đọc

4 Tiếng Anh Đọc Thể dục Toán Toán Đọc Toán

5 Âm nhạc Toán Toán Đạo đức Tiếng Anh Toán Thể dục

6 Toán Tiếng Anh HDH HDH Thể dục HDH Đạo đức

7  HDH  HDH Tiếng Anh Thể dục HDH Mĩ thuật HDH

1 HĐTN (CC) Toán Toán Âm nhạc Nói & nghe Toán Thể dục Toán

2 Thể dục Thư viện Nói & nghe Toán Viết Nói và nghe Toán Nói & nghe

3 Toán Thể dục Âm nhạc Nói & nghe Thư viện Viết Nói & nghe Viết 

4 Âm nhạc Nói & nghe Viết Thư viện Mĩ thuật Đạo đức Viết TNXH

5 Đọc Viết Đạo đức Viết Tiếng Anh Mĩ thuật HDH Âm nhạc

6 Đọc Đạo đức Thư viện Đạo đức Toán Tiếng Anh Âm nhạc HDH

7  HDH  HDH  HDH HDH  HDH  HDH Tiếng Anh Mĩ thuật

1 Mĩ thuật Toán Đọc Đọc Đọc Toán Đọc Đọc

2 Toán Mĩ thuật Thể dục Đọc Đọc Thư viện Đọc Đọc 

3 Nói & nghe Đọc Mĩ thuật TNXH Toán Đọc Toán Thể dục

4 Viết  Đọc Đọc Mĩ Thuật Âm nhạc Đọc Đạo đức Toán

5 Đạo đức HĐTN Toán Toán TNXH TNXH TCNT HDH

6 TNXH TNXH TNXH HĐTN HĐTN HDH TNXH TCNT

7 HDH  HDH  HDH HDH  HDH TCNT HDH Tiếng Anh
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Thứ Tiết
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2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7 2A8

Nga Huyền Dung Hường An Vân Hoa Hồng

1 Toán Toán Toán Toán Toán Viết Viết Viết 

2 Tiếng Anh Viết Viết Thể dục Viết Luyện tập Luyện tập Luyện tập 

3 Đọc Tiếng Anh HĐTN Viết  Luyện tập Thể dục Toán Toán 

4 Đọc Luyện tập Luyện tập Luyện tập Thể dục Toán HĐTN Tiếng Anh

5 TCNT  HDH HDH TNXH TNXH HĐTN Thư viện HĐTN

6 HĐTN TCNT HĐTN (SHL) HĐTN(SHL) HDH HDH HDH HDH

7  HDH HĐTN (SHL) TCNT HDH HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL) HĐTN (SHL)

1 Toán Toán Tiếng Anh Toán Luyện tập Toán Luyện tập Toán

2 Thể dục  Luyện tập Toán Tiếng Anh  Đọc mở rộng Âm nhạc Đọc mở rộng Luyện tập

3 Viết Thể dục  Luyện tập Luyện tập Tiếng Anh Luyện tập Toán Đọc mở rộng

4 Luyện tập Đọc mở rộng Đọc mở rộng Đọc mở rộng Toán Đọc mở rộng Thể dục TNXH

5 HDH TNXH TNXH TCNT HDH TNXH TNXH Thư viện

6 HĐTN (SHL)  HDH  HDH HDH TCNT HDH HDH HDH

7 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT

1  Luyện tập 

2 Tiếng Anh

3 Đọc mở rộng

4 Thư viện

5 Toán

6 TNXH

7 HDH

6

5
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